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Bài 1. Một người đi từ A đến B bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12km/giờ, sau đó đi bằng  

xe máy trong 6 giờ thì đến B. Lúc về, người đó đi bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô tô trong 3 

giờ thì về đến A. Biết vận tốc xe máy bằng nửa vận tốc ô tô, tính độ dài quãng đưỡng AB? 

Bài 2. Tổng của ba số là 2904. Nếu  lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 

dư 1. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương là 3 dư 1.Tìm số thứ nhất? 

Bài 3. Trong buổi liên hoan, khi 15 bạn nữ ra về thì số bạn còn lại có số nam gấp đôi số nữ. Sau 

đó lại có 45 bạn nam ra về thì số còn lại có số nữ bằng số nam. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu bạn nữ 

tham gia liên hoan? 

Bài 4. Bốn người góp tiền mua chung 1 chiếc Tivi. Người thứ nhất góp số tiền bằng 
1

2
 số tiền 

của 3 người kia. Người thứ 2 góp 
1

3
 số tiền của 3 người còn lại. Người thứ 3 góp 

1

4
số tiền của 

3 người kia. Hỏi chiếc Tivi đó có giá bao nhiêu? Biết rằng người thứ 4 đã góp 2 600 000 đồng. 

Bài 5. Một người mang trứng ra chợ bán. Giờ đầu người đó bán được một nửa số trứng và nửa 

quả. Giờ thứ 2 người đó bán được một nửa số trứng còn lại và một quả. Giờ thứ 3 người đó bán 

được 
2

3
 số còn lại và 

1

3
 quả. Lúc này trong rổ còn lại 2 quả trứng. Hỏi số trứng mang ra chợ là 

bao nhiêu? 

Bài 6. Sau khi đi được 
2

3
 quãng đường, một ôtô tăng vận tốc thêm 20% vận tốc cũ. Do đó ôtô 

đến sớm 15 phút so với dự định. Hỏi thời gian dự định đi cả quãng đường là bao nhiêu? 

Bài 7. Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi 

đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó ? 

Bài 8. Có 3 can dầu. Sau khi can I cho can II 2l, can II cho can III 3l thì số dầu can I bằng 
2

9

tổng số dầu và can II có số dầu bằng 75% số dầu can III. Hỏi tổng số dầu ở 3 can lúc đầu là bao 

nhiêu? Biết sau khi chuyển thì can III nhiều hơn can I là 8l. 
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Bài 9. Người ta xây một bể nước, chiều dài 15m, chiều rộng 10m, người ra chia bể  thành 2 khu, 

một khu sâu 1m, một khu sâu 0,8m. Hỏi phải bơm vào bể bao nhiêu 3m  nước để mực nước cách 

bể 10cm? 

Bài 10. Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chính giữa đoạn BC. Lấy điểm E trên cạnh AC sao 

cho AE = 
1

5
 AC. Nối DE kéo dài cắt đường thẳng AB tại M; nối M với C. Biết diện tích tam 

giác AME = 20 2cm . Hãy tính: 

a. Diện tích tam giác MEC. 

b. Diện tích tam giác ABC. 

Bài 11. Hai ngăn sách có tất cả 200 quyển. Sau khi chuyển 7 quyển từ ngăn trên xuống ngăn 

dưới thì số sách ngăn trên bằng 
3

5
 số sách ngăn dưới. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách ? 

Bài 12. Một xe có bánh với đường kính bánh trước và bánh sau lần lượt là 0,9m và 0,7m. Khi 

bánh trước lăn được 105 vòng thì bánh sau lăn được bao nhiêu vòng ? 

Bài 13. Một người đi xe máy từ A đến B để đến cuộc họp. Nếu đi với vận tốc 25km/giờ thì muộn 

mất 2 giờ, đi với vận tốc 30km/giờ thì muộn mất 1 giờ. Hỏi người đó phải đi với vận tốc bằng 

bao nhiêu để đến sớm hơn 1 giờ? 

Bài 14. Trung bình cộng của bốn số là 99. Tìm bốn số đó. Biết rằng nếu bớt số thứ nhất đi 2 đơn 

vị, thêm vào số thứ hai 2 đơn vị, chia số thứ ba đi 2 lần, nhân số thứ tư với 2 ta được kết quả như 

nhau? 

Bài 15. Người ta quan sát một xe lửa đi qua một chiếc cầu dài 60m mất 12 giây. Cũng với vận 

tốc đó, nó đi qua một chiếc cầu khác dài 150m mất 18 giây. Tính vận tốc và chiều dài của xe 

lửa? 

Bài 16. Một người mua 500 cái bát, mỗi chục bát giá 40000 đồng. Khi chuyên chở đã bị vỡ một 

số cái bát. Mỗi cái bát còn lại người đó bán với giá 5.000 đồng và được lãi 20% so với tiền mua 

bát. Hỏi số cái bát đã bị vỡ khi chuyên chở? 

Bài 17. Lớp 6A có 5 tổ đi trồng cây, số người trong mỗi tổ bằng nhau. Mỗi một người trồng 

được 4 hoặc 5 cây. Biết tổng số cây của cả lớp trồng được 200 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng 

được 4 cây? Bao nhiêu bạn trồng được 5 cây? 
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